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Câu I. (4,0 điểm)
1) Rút gọn biểu thức :


với 
2) 


Cho là các số thực dương thỏa mãn điều kiện Tính giá trị biểu thức 
Câu II. (4,0 điểm)
1) 
Giải phương trình 
2) 
Giải hệ phương trình 
Câu III. (4,0 điểm)
1) 
Tìm tất cả các cặp số nguyên dương thỏa mãn phương trình 


2) 



Cho ba số tự nhiên thỏa mãn là số nguyên tố và . Chứng minh là số chính phương











Câu IV. (6,0 điểm) Cho nửa đường tròn đường kính và C là điểm thay đổi trên nửa đường tròn đó khác A và B). Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa nửa đường tròn vẽ các tia tiếp tuyến và By. Tiếp tuyến tại C của nửa đường tròn cắt các tia theo thứ tự tại . Gọi I là giao điểm của và cắt tại H
1) 


Chứng minh song song với và I là trung điểm của đoạn thẳng 
2) 


Đường tròn nội tiếp tam giác tiếp xúc với cạnh tại K. Chứng minh rằng 
3) 






Qua C vẽ đường thẳng song song với cắt tia tại F. Gọi M là giao điểm của và BC. Xác định vị trí của điểm trên nửa đường tròn sao cho tam giác có diện tích lớn nhất. Tính diện tích lớn nhất đó theo 

Câu V. (2,0 điểm)  Cho là các số thực dương. Chứng minh rằng :




ĐÁP ÁN 
Câu I. (4,0 điểm)
3) Rút gọn biểu thức :


với 


4) 


Cho là các số thực dương thỏa mãn điều kiện Tính giá trị biểu thức 

Ta có 

Tương tự ta cũng có : 

Do đó 
Câu II. (4,0 điểm)
3) 
Giải phương trình 

ĐKXĐ: 

Đặt . Ta có :



Vậy phương trình có nghiệm 
4) 
Giải hệ phương trình 

ĐKXĐ: . Cộng theo vế các phương trình của hệ ta có :




Vậy hệ phương trình có tập nghiệm 
Câu III. (4,0 điểm)
3) 
Tìm tất cả các cặp số nguyên dương thỏa mãn phương trình 




Đặt . Vì . Ta có :





Vì b là số nguyên nên 

Với 

Với thì b không là số nguyên

Vậy 
4) 



Cho ba số tự nhiên thỏa mãn là số nguyên tố và . Chứng minh là số chính phương
[bookmark: _GoBack]

Ta có 

Giả sử 


Vì là số nguyên tố nên 



Xét Suy ra tồn tại sao cho 





, thay vào (*) ta có là số chính phương, mà và là hai số tự nhiên liên tiếp nên 

Khi đó là số chính phương




Xét tồn tại sao  cho là số nguyên tố, mà 


Kết hợp với ta có là số chính phương.











Câu IV. (6,0 điểm) Cho nửa đường tròn đường kính và C là điểm thay đổi trên nửa đường tròn đó khác A và B). Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa nửa đường tròn vẽ các tia tiếp tuyến và By. Tiếp tuyến tại C của nửa đường tròn cắt các tia theo thứ tự tại . Gọi I là giao điểm của và cắt tại H
[image: ]
4) 


Chứng minh song song với và I là trung điểm của đoạn thẳng 
Áp dụng định lý Ta-let ta có :


hay 


Mặt khác hay I là trung điểm của 
5) 


Đường tròn nội tiếp tam giác tiếp xúc với cạnh tại K. Chứng minh rằng 




Đường tròn nội tiếp tiếp xúc với lần lượt tại . Ta có 


Tương tự ta cũng có : 




6) 






Qua C vẽ đường thẳng song song với cắt tia tại F. Gọi M là giao điểm của và BC. Xác định vị trí của điểm trên nửa đường tròn sao cho tam giác có diện tích lớn nhất. Tính diện tích lớn nhất đó theo 



Kẻ tại N. Dễ dàng chứng minh được là hình chữ nhật. Đặt 

Ta có 
Áp dụng bđt Cosi, ta có :






Suy ra . Diện tích lớn nhất khi MN lớn nhất (vì cố định), hay 



Dấu bằng xảy ra khi . Điểm C nằm trên nửa đường tròn (O) sao cho . Khi đó 

Câu V. (2,0 điểm)  Cho là các số thực dương. Chứng minh rằng :



Ta có : 

. Áp dụng bất đẳng thức Svacxo ta có:



Áp dụng bất đẳng thức phụ ta có :

. Tương tự ta cũng có :





Từ và (2) suy ra . Dấu bằng xảy ra khi  
image3.wmf
,,

abc


image45.wmf
22

2

222

2

366

3660

3571

2

20

xxa

xxa

xxab

xb

xb

ì

ì

--=

--=³

ïï

ÛÞ--=-+

íí

-=

ï

-=³

î

ï

î


oleObject51.bin

image46.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

5

2

2

2

2222

22

22

366327192

366232719

36635721

1(1)

8

()

36623580

3

1()

xxxxx

xxxxx

xxxxxaabb

ababbabdoabbxthoaDKXD

xktm

abxxxxx

xtm

--=-+--

éù

Û--=--+-

ëû

Û--=---Þ=-+

Û-+-Û=+-"

é

=

ê

Þ=Þ--=-Û--=Û

ê

=-

ë


oleObject52.bin

image47.wmf
1

x

=-


oleObject53.bin

oleObject54.bin

image48.wmf
0

y

¹


oleObject55.bin

image49.wmf
(

)

222

42422

222

222222

22222

2

231136

31836180

111111

33630360

1

0

11

3

30330

21

1

60()

xxx

xxxxx

yyyyyyyy

xxxxxx

yyyyyy

xy

xxxxx

yy

xy

xKtm

y

++=--Û+-++-++-=

æöæöæöæöæö

Û+-++-++-=Û+-++=

ç÷ç÷ç÷ç÷ç÷

èøèøèøèøèø

é

=Þ=

ê

+-=Þ=-Þ+-=Û

ê

Û

=±Þ=

ê

ë

++=

é

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ë


oleObject3.bin

oleObject56.bin

image50.wmf
(

)

(

)

(

)

1

;0;;2;1;2;1

3

xy

ìü

æö

Î-

íý

ç÷

èø

îþ


oleObject57.bin

oleObject58.bin

oleObject59.bin

image51.wmf
33

2,2

bxby

+=-=


oleObject60.bin

image52.wmf
2

222

3

00

42

x

xxyxyxy

æö

>Þ+-=+->

ç÷

èø


oleObject61.bin

image53.wmf
33

22

33

3

4

44444

xy

bbbbbxyxy

aa

+

+-=+++-+Þ+=+


image4.wmf
21.

abcabc

+++=


oleObject62.bin

image54.wmf
(

)

(

)

(

)

22

22

33

3

3

3

33

33

3

22

4

224344

3

xyxyxy

xyxyxyabba

a

a

bbaabab

a

++-

Û=+-Û+=Þ++-=

æö

-

Þ++-=Û+-=Û-=

ç÷

èø


oleObject63.bin

image55.wmf
(

)

(

)

{

}

33

43441;2;4

aaaaaa

-Þ-ÞÞÎ

MMM


oleObject64.bin

image56.wmf
1413

abb

=Þ-=Þ=


oleObject65.bin

image57.wmf
2

4

a

a

=

é

ê

=

ë


oleObject66.bin

image58.wmf
(

)

(

)

,1;3

ab

=


oleObject4.bin

oleObject67.bin

oleObject68.bin

oleObject69.bin

oleObject70.bin

oleObject71.bin

image59.wmf
(

)

(

)

(

)

2222

344*

abbccacabbccaccacbcc

++=Û+++=Û++=


oleObject72.bin

image60.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

;

acd

acbcdabd

bcd

+

ì

ï

++=ÞÞ-

í

+

ï

î

M

M

M


oleObject73.bin

image61.wmf
ab

-


image5.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

1111112020

Qabcbcacababc

=--+--+---+


oleObject74.bin

image62.wmf
1

d

dab

=

é

ê

=-

ë


oleObject75.bin

image63.wmf
.

dab

=-


oleObject76.bin

image64.wmf
,

xy

Î

¥


oleObject77.bin

image65.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

acabx

ababxy

bcaby

+=-

ì

ï

Û-=--

í

+=-

ï

î


oleObject78.bin

image66.wmf
11

xyxy

Û-=Û=+


oleObject5.bin

oleObject79.bin

image67.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

22

121

yyabcyy

+-=Þ+


oleObject80.bin

image68.wmf
y


oleObject81.bin

image69.wmf
1

y

+


oleObject82.bin

image70.wmf
2

00400

ybccc

=Þ+=Þ=Û=


oleObject83.bin

image71.wmf
811

c

+=


image6.wmf
(

)

(

)

5

2

366327192

xxxxx

--=-+--


oleObject84.bin

image72.wmf
1

d

=Þ


oleObject85.bin

image73.wmf
,

mn

Î

¥


oleObject86.bin

image74.wmf
(

)

(

)

2

22

2

acm

abmnmnmn

bcn

ì

+=

ï

Û-=-=-+

í

+=

ï

î


oleObject87.bin

image75.wmf
1

mnmnmn

+>-Þ=+


oleObject88.bin

image76.wmf
(

)

*


oleObject6.bin

oleObject89.bin

image77.wmf
(

)

(

)

(

)

2

218141121

cmnnncnnn

==+Þ+=++=+


oleObject90.bin

oleObject91.bin

oleObject92.bin

oleObject93.bin

oleObject94.bin

oleObject95.bin

oleObject96.bin

oleObject97.bin

image7.wmf
2

2

2

42

2

2

6

1

212

x

x

yy

xy

xx

yy

ì

+=-

ï

ï

í

+

ï

++=-

ï

î


oleObject98.bin

oleObject99.bin

oleObject100.bin

oleObject101.bin

image78.emf
Q

P

M

F

K

J

H

I

E

D

B

O

A

C


oleObject102.bin

oleObject103.bin

oleObject104.bin

image79.wmf
//

CDDADI

CIBE

CEBEBI

==Þ


oleObject105.bin

oleObject7.bin

image80.wmf
//

CHBE


oleObject106.bin

image81.wmf
CIEIBIHI

CIHI

DAEABDDA

===Þ=


oleObject107.bin

image82.wmf
CH


oleObject108.bin

oleObject109.bin

oleObject110.bin

oleObject111.bin

image83.wmf
(

)

J


image8.wmf
(

)

,

ab


oleObject112.bin

image84.wmf
ABC

D


oleObject113.bin

image85.wmf
,,

ABBCCA


oleObject114.bin

image86.wmf
,,

KQP


oleObject115.bin

image87.wmf
(

)

(

)

(

)

22

ABACBCAKBKAPCPCQBQ

AKBKAKCQCQBKAKAKABACBC

+-=+++-+

=+++--=Þ=+-


oleObject116.bin

image88.wmf
(

)

(

)

24.

BKABBCACAKBKABACBCABBCAC

=+-Þ=+-+-


oleObject8.bin

oleObject117.bin

image89.wmf
(

)

222

222

......

2.2.2.24...

ABABBCABACACABACBCACABBCBCACBC

ABACBCACBCCHABCHCOCHCOAKBKCHCO

=+-++---+

=-++===Þ=


oleObject118.bin

oleObject119.bin

oleObject120.bin

oleObject121.bin

oleObject122.bin

oleObject123.bin

oleObject124.bin

oleObject125.bin

image9.wmf
33

3

4

44444

bbbbb

a

+-=+++-+


image90.wmf
MNAB

^


oleObject126.bin

image91.wmf
BHCF


oleObject127.bin

image92.wmf
BHx

=


oleObject128.bin

image93.wmf
22.

22

MNMNBNANBNANABRRCH

MN

CHBFBHABBHABBHABxRxR

+

======Þ=

++++


oleObject129.bin

image94.wmf
(

)

(

)

(

)

222

1

.22

2222

xRx

CHAHBHxRxxR

-

==-=£+


oleObject130.bin

oleObject9.bin

image95.wmf
2

R

MN

£


oleObject131.bin

image96.wmf
ABM

D


oleObject132.bin

image97.wmf
AB


oleObject133.bin

image98.wmf
2

R

MN

=


oleObject134.bin

image99.wmf
2

22

3

R

xRxx

=-Û=


oleObject135.bin

image10.wmf
,,

abc


image100.wmf
2222

2

333

RRR

CHR

æö

=-=

ç÷

èø


oleObject136.bin

image101.wmf
2

11

..2.

22

22

AMB

RR

SABMNR

===


oleObject137.bin

oleObject138.bin

oleObject139.bin

image102.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2

11111111

ababababababababaabbab

ababababababaabbab

+++++++

+++=+++

++++++++++


oleObject140.bin

image103.wmf
11

1111

aabbab

abaaababbbab

=+++++

++++++


oleObject141.bin

oleObject10.bin

image104.wmf
(

)

(

)

(

)

22

2

22

2

1

11

11

2

abaab

aaba

abaaabaabababaab

ababa

++

++=++³

++++++

++


oleObject142.bin

image105.wmf
(

)

(

)

2

3

xyzxyyzzx

++³++


oleObject143.bin

image106.wmf
(

)

(

)

(

)

2

2

13

131

112

aab

aabababa

abaaab

++³++Þ++³

+++


oleObject144.bin

image107.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

22

2

22

2

1

113

2

112

2

abbab

babb

abbbabbabababbab

ababb

++

++=++³³

++++++

++


oleObject145.bin

image108.wmf
(

)

1


oleObject146.bin

image11.wmf
ab

-


image109.wmf
(

)

(

)

2

3

11111

ababababab

abababab

+++

+++³

+++++


oleObject147.bin

image110.wmf
1

ab

==


oleObject148.bin

oleObject11.bin

image12.wmf
2

3

abbccac

++=


oleObject12.bin

image13.wmf
81

c

+


oleObject13.bin

image14.wmf
(

)

;

OR


oleObject14.bin

image15.wmf
AB


oleObject15.bin

image16.wmf
(

C


oleObject16.bin

image17.wmf
AB


oleObject17.bin

image18.wmf
Ax


oleObject18.bin

image19.wmf
,

AxBy


oleObject19.bin

image20.wmf
,

DE


oleObject20.bin

image21.wmf
AE


oleObject21.bin

image22.wmf
,

BD


oleObject22.bin

image23.wmf
CI


oleObject23.bin

image24.wmf
AB


oleObject24.bin

image25.wmf
CH


oleObject25.bin

image26.wmf
BE


oleObject26.bin

image27.wmf
CH


oleObject27.bin

image1.wmf
3

2

.

2221

xxx

P

xyyxxxyyx

-

=+

-+---


image28.wmf
ABC


oleObject28.bin

image29.wmf
AB


oleObject29.bin

image30.wmf
..

KAKBCHCO

=


oleObject30.bin

image31.wmf
AB


oleObject31.bin

image32.wmf
By


oleObject32.bin

oleObject1.bin

image33.wmf
AF


oleObject33.bin

image34.wmf
C


oleObject34.bin

image35.wmf
(

)

;

OR


oleObject35.bin

image36.wmf
ABM


oleObject36.bin

image37.wmf
R


oleObject37.bin

image2.wmf
0,0,4,1

xyxx

³³¹¹


image38.wmf
,

ab


oleObject38.bin

image39.wmf
(

)

(

)

2

3

11111

ababababab

abababab

+++

+++³

+++++


oleObject39.bin

oleObject40.bin

oleObject41.bin

image40.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

3

2

.

2221

211

2211

2

2

2

.22

xxx

P

xyyxxxyyx

xxx

x

yxyxyxx

xxy

xxx

y

xy

yxyyxy

-

=+

-+---

-+

=+

--+-

-

-

=+==

-

--


oleObject42.bin

oleObject43.bin

oleObject44.bin

oleObject2.bin

oleObject45.bin

image41.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2

1112

bcbcbcaabcbcabcabc

--=-++=++=+=+


oleObject46.bin

image42.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

11;11

cabcaabcab

--=+--=+


oleObject47.bin

image43.wmf
20202021

Qaabcbabccabcabc

=+++++-+=


oleObject48.bin

oleObject49.bin

image44.wmf
(

)

2

2

3660

13

13

20

2

xx

x

x

x

x

ì

ì

--³

-³

ï

ÛÛ£-

íí

-³

£

ï

î

î


oleObject50.bin

